	SỞ GD VÀ ĐT TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG II


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn – Lớp 11 (KNTTVCS)

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian giao đề)


	
	


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!...
Ta lớn lên khao khát những chân trời
Những mảnh đất chân mình chưa bén được
Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực
Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh…
                      (Trích Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, NXB Văn nghệ giải phóng, 1974, tr.35-36)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

A. Miêu tả              B. Biểu cảm                   C. Tự sự                  D. Nghị luận

Câu 2. Niềm tin rất thật trong câu thơ “Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật” được hiểu là:

A. Niềm tin truyện cổ tích có thật trên đời.

B. Niềm tin cô Tấm được sẽ làm hoàng hậu sau khi trải qua những thử thách

C. Niềm tin đất đai cằn cỗi sẽ nở hoa nhờ công sức lao động của con người.

D. Niềm tin vào hạnh phúc, sự công bằng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống
Câu 3. Những từ ngữ, hình ảnh nào sau đây không được lấy từ chất liệu văn học dân gian là:

A. Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực     B. Cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
C. Cây khế chua có đại bàng đến đậu            D. Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
Câu 4. Từ nào sau đây không phải từ láy?

	A. ngon ngọt
	B. đất đai
	C. khao khát 
	D. nghẹn ngào


Câu 5. Hình ảnh nào không gợi lên khát khao của nhân vật trữ tình?

A. Những chân trời   B. Hoa của đất    C. Những biển khơi     D. Những ngàn sao

Câu 6. Hai câu thơ: “Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa/ Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa” đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
	A. So sánh                     B. Nói quá
	C. Ẩn dụ                   D. Nhân hoá


Câu 7. Dòng nào sau đây nhận xét đúng về đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ?

A. Sử dụng thể thơ 8 chữ, bút pháp ước lệ tượng trưng, giàu sức biểu cảm, giọng thơ trầm lắng

B. Sử dụng thể thơ 8 chữ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, sử dụng nhiểu từ Hán Việt. nhịp điệu tươi vui

C. Sử dụng thể thơ tự do, chất liệu văn học dân gian, bút pháp tả cảnh ngụ tình

D. Sử dụng thể thơ tự do, chất liệu văn học dân gian. giọng thơ trữ tình – chính luận

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 8.Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung câu thơ: “Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa”?

Câu 9. Nêu tác dụng nghệ thuật của phép điệp trong các câu thơ sau:

Ta lớn lên khao khát những chân trời
Những mảnh đất chân mình chưa bén được
Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực
Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh…
Câu 10. Rút ra thông điệp ý nghĩa với anh/chị qua đoạn thơ trên. 

II – VIẾT (4.0 điểm)
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Đọc đoạn trích sau: 

(Lược phần đầu: Điền vốn là một trí thức có niềm đam mê lớn với văn chương, luôn muốn vượt lên mọi thứ tầm thường để sáng tạo. Anh lại có mối quan tâm đặc biệt với trăng, thường say sưa ngắm trăng vào đêm tối để quên hết sự đời. Điền đã từng nghĩ đến việc bỏ vợ để tìm đến người đàn bà đẹp, nhàn hạ. Nhưng hiện thực với tiếng con khóc vì đau bụng, tiếng vợ chửi rủa đã kéo Điền trở lại với thực tại). 

Ðiền thương con lắm. Vút cái, Ðiền thấy Ðiền không thể nào đi được. Ðiền không thể sung sướng khi con Ðiền còn khổ. Chao ôi! Trăng đẹp lắm! Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong trong những căn lều nát mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, biết bao người quằn quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình! Biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa! Biết bao cực khổ và lầm than?... Không, không, Ðiền không thể nào mơ mộng được. Cái sự thật tàn nhẫn luôn luôn bày ra đấy. Sự thực giết chết những ước mơ lãng mạn gieo trong đầu óc Ðiền cái thứ văn chương của bọn nhàn rỗi quá. Ðiền muốn tránh sự thực, nhưng trốn tránh làm sao được? Vợ Ðiền khổ, con Ðiền khổ, cha mẹ Ðiền khổ. Chính Ðiền cũng khổ. Bao nhiêu người nữa, cùng một cảnh, khổ như Ðiền! Cái khổ làm héo một phần lớn những tính tình tươi đẹp của người ta. Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ. Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng Ðiền. Ðiền chẳng cần đi đâu cả. Ðiền chẳng cần trốn tránh, Ðiền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời...
... Sáng hôm sau, Ðiền ngồi viết. Giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và cả tiếng chửi bới của một người láng giềng ban đêm mất gà.

                                (Giăng sáng – Nam Cao, Truyện ngắn Nam Cao, NXB. Văn học, 1994)
Anh (chị) hãy phân tích nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật của Nam Cao trong đoạn trích trên.
----------Hết ----------
	SỞ GD VÀ ĐT TỈNH THANH HÓA
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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
Môn: Ngữ văn - Lớp 11 (KNTTVCS)

 (Đáp án, thang điểm gồm có 04 trang)


 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Nội dung câu thơ: “Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa”: 

- Thiên nhiên khắc nghiệt, điều kiện tự nhiên không cho phép không phải là cản trở mà ngược lại, là thử thách để con người khẳng định mình. Con người nở hoa là con người sẽ tạo ra những thành quả lao động tốt đẹp trên chính mảnh đất cỗi cằn, khắc nghiệt.

- Câu thơmuốn nói đến chân lí: con người thành công khi nỗ lực vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Hướng dẫn chấm

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0.5 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0.25 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0.0 điểm.
	1.0

	
	9
	· Chỉ ra phép điệp: điệp từ “những” kết hợp cấu trúc liệt kê: những chân trời, những mảnh đất…., những biển khơi…., những ngàn sao…
· Tác dụng: 
+ Tạo nhịp điệu, âm hưởng cho đoạn thơ
+ Nhấn mạnh những khát khao lớn lao của con người muốn chinh phục những mảnh đất rộng lớn, những điều lớn lao trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm

- Học sinh chỉ rõ được phép điệp: 0.25 điểm

- Học sinh nêu được đủ 2 ý về tác dụng: 0.75 điểm 

- Học sinh nêu được 1 ý về tác dụng: 0. 5 điểm 
	1.0

	
	10
	HS có thể rút ra một trong những thông điệp ý nghĩa sau:

· Cần có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, niềm tin vào chính nghĩa, cái thiện sẽ thắng cái ác.
· Cần biết ước mơ, dám khao khát những điều lớn lao.
· Cần quý trọng công sức lao động.
Hướng dẫn chấm

- HS trình bày thuyết phục, diễn đạt tốt: 0.5 điểm

- HS trình bày có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.

- HS trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0.0 điểm.
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận; thân bài thực hiện các yêu cầu của đề bài; kết bài khẳng định vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật của Nam Cao trong đoạn trích
	0.25

	
	
	3. Triển khai vấn đề cần nghị luận

HS có thể triển khai theo nhiều cách, cần vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phối hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau: 
	

	
	
	a. Giới thiệu khái quát về nhà văn Nam Cao, truyện ngắn “Giăng sáng” và vấn đề nghị luận
	0.5

	
	
	b. Nêu khái niệm và phân loại điểm nhìn
- Điểm nhìn là vị trí, chỗ đứng để xem xét, miêu tả, bình giá sự vật, hiện tượng trong tác phẩm. 

- Phân loại điểm nhìn: điểm nhìn của người kể chuyện và điểm nhìn của nhân vật được kể; điểm nhìn bên ngoài (miêu tả sự vật, con người ở những bình diện ngoại hiện, kể về những điều mà nhân vật không biết); điểm nhìn bên trong (kể và tả xuyên qua cảm nhận, ý thức nhân vật); điểm nhìn không gian (nhìn xa - nhìn gần) và điểm nhìn thời gian (nhìn từ thời điểm hiện tại, miêu tả sự việc như nó đang diễn ra hay nhìn lại quá khứ, kể lại qua lăng kính hồi ức)…
	0.5

	
	
	c. Phân tích nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật của Nam Cao trong đoạn trích
- Phối hợp điểm nhìn bên ngoài (đồng thời là điểm nhìn người kể chuyện) và điểm nhìn bên trong (đồng thời là điểm nhìn nhân vật):

+ Điểm nhìn bên ngoài (đồng thời là điểm nhìn người kể chuyện) là trường hợp người kể chuyện đứng từ ngoài để quan sát câu chuyện, miêu tả từ phía ngoài nhân vật, kể những điều mà nhân vật không biết. Trong đoạnt trích, Nam Cao để chủ thể trần thuật ở ngôi thứ ba sử dụng điểm nhìn bên ngoài (đồng thời là điểm nhìn người kể chuyện) để nói về tình cảm của Điền đối với con (Ðiền thương con lắm. Vút cái, Ðiền thấy Ðiền không thể nào đi được. Ðiền không thể sung sướng khi con Ðiền còn khổ); sự nhận thức của Điền về hoàn cảnh khổ cực của bản thân, gia đình và những người xung quanh (Vợ Ðiền khổ, con Ðiền khổ, cha mẹ Ðiền khổ. Chính Ðiền cũng khổ. Bao nhiêu người nữa, cùng một cảnh, khổ như Ðiền! Cái khổ làm héo một phần lớn những tính tình tươi đẹp của người ta. Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ); hành động của nhân vật (Ðiền chẳng cần đi đâu cả. Ðiền chẳng cần trốn tránh, Ðiền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời... Sáng hôm sau, Ðiền ngồi viết…).
+ Điểm  nhìn bên trong (đồng thời là điểm nhìn nhân vật) là sự quan sát, trần thuật từ cảm nhận nội tâm của nhân vật, nó cho phép trần thuật qua lăng kính của một tâm trạng cụ thể, dễ dàng tái hiện diễn biến trong tâm hồn nhân vật. Trong đoạn trích, Nam Cao để người kể chuyện đứng ở ngôi thứ ba từ bên ngoài nhưng lại tựa vào điểm nhìn nhân vật để kể. Điểm nhìn bên trong (đồng thời là điểm nhìn nhân vật) giúp nhà văn khắc họa diễn biến tâm trạng của nhân vật: từ những suy nghĩ, trăn trở của Điền về ánh trăng lãng mạn, về cuộc sống khổ cực xung quanh (Chao ôi! Trăng đẹp lắm! Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong trong những căn lều nát mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, biết bao người quằn quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình! Biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa! Biết bao cực khổ và lầm than?...) đến nhận ra ra thứ văn chương chỉ đi tìm cái thi vị để thoát ly và hưởng lạc là thứ văn cho kẻ nhàn rỗi, từ đó, anh đã nêu lên tuyên ngôn nghệ thuật của chính mình (Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than). Ở đây ta thấy người kể chuyện dựa vào cảm nhận, suy nghĩ, phạm vi ý thức của nhân vật về thế giới xung quanh để kể câu chuyện. Lời nửa trực tiếp (lời người kể chuyện nhưng mang giọng điệu, quan điểm, ý thức của nhân vật) khiến cho khoảng cách giữa người kể chuyện và nhân vật rất gần nhau. Người kể chuyện hiểu biết về nhân vật Điền như chính Điền hiểu về anh ta vậy. 
- Ý nghĩa của sự phối hợp, dịch chuyển linh hoạt nhiều điểm nhìn: 
+ Giúp chủ thể trần thuật có điều kiện soi chiếu nhân vật Điền ở nhiều góc độ khác nhau, giúp người đọc có được cái nhìn đầy đủ, đa chiều về nhân vật,: từ tâm lí đến hành động; từ suy tư, trăn trở đến quyết định lựa chọn. Đặc biệt, sự dịch chuyển linh hoạt điểm nhìn trần thuật đã làm cho tâm lí nhân vật hiện lên một cách sinh động, rõ nét. 

+ Qua nhân vật Điền, đoạn trích đã làm nổi bật chủ đề của tác phẩm: lên án lối văn chương nghệ thuật vị nghệ thuật, quay lưng với cuộc sống, khẳng định quan điểm nghệ thuật tiến bộ– nghệ thuật vị nhân sinh.

Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2.0 điểm.

- Trình bày đầy đủ, nhưng còn đôi chỗ chưa sâu: 1.5 – 1.75 điểm

- Trình bày còn thiếu ý, chưa sâu sắc: 1.0 điểm – 1.5 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0.25 điểm – 0.75 điểm.
- Trình bày không đúng vấn đề cần nghị luận: 0.0 điểm
	0.75
0.75

0.25

0.25

	
	
	4. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, từ ngữ, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	5. Sáng tạo
Bài viết thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận; có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	Tổng điểm
	10.0


